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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học:  An toàn, an ninh trong quầy bar  

Mã môn học:   MH 09
I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: An toàn an ninh trong quầy bar là một môn học nằm trong nhóm kiến thức cơ sở ngành của chương trình đào tạo Kỹ thuật pha chế đồ uống. Môn học này được giảng dạy song song với môn học chuyên ngành. 
 - Tính chất: An toàn, an ninh trong quầy bar  là một môn học cơ sở nghề bắt buộc trong chương trình Tung cấp nghề Kỹ thuật pha chế đồ uống. 
II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức:

+ Trình bày được các quy trình an toàn an ninh khi làm việc trong quầy bar;

+ Trình bày được các nguyên nhân dẫn  đến tai nạn, cách nhận biết các loại tai nan khác nhau và kỹ thuật xử lý sơ cấp cứu cho nạn nhân.

- Về kỹ năng:
+ Thực hiện được các quy trình đảm bảo an toàn an ninh trong khi làm việc trong quầy bar.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính cẩn thận đảm bảo an toàn trong khu vực làm việc.

III. Nội dung môn học:
CHƯƠNG  1: XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP CÓ CHÁY NỔ 
TRONG QUẦY BAR
Mã chương: MH 09 – 01
Giới thiệu: 
Cháy nổ là một trong những rủi ro nguy hiểm nhất tại quầy bar, do đặc thù sử dụng nhiều thiết bị điện, nhiệt và nguyên liệu dễ cháy như rượu, cồn hay giấy. Việc không nắm rõ kiến thức phòng cháy chữa cháy có thể gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Nội dung chương 1 giúp người học hiểu rõ nguyên nhân gây cháy, cách phân loại đám cháy, nhận biết và sử dụng đúng thiết bị phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, học viên được hướng dẫn quy trình báo cháy, sơ tán và xử lý kịp thời các sự cố nhằm bảo đảm an toàn tối đa.
Mục tiêu:
- Liệt kê các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy trong quầy bar một cách thành thạo;

-  Trình bày và phân tích được mục đích sử dụng, nguyên lý sử dụng, khả năng ứng dụng, vị trí lắp đặt, sự  phân loại và ưu nhược điểm của bình cứu hỏa, đầu báo khói và đầu báo nhiệt;

- Thực hiện được các quy định đảm bảo an toàn cho người, máy móc, thiết bị và vệ sinh môi trường trong quá trình kiểm tra, bảo quản bình đầu báo khói, đầu báo nhiệt và cứu hỏa;

- Nêu và phân tích được các yếu tố và điều kiện phát sinh hỏa hoạn; nguyên nhân gây ra hỏa hoạn một cách thành thạo;

- Trình bày và phân tích được cách phân loại đám cháy theo vật liệu cháy; mối liên hệ giữa vật liệu cháy và việc lựa chọn bình cứu hỏa chữa cháy

- Thực hiện việc báo cháy một cách thành thạo;

- Thực hiện việc sơ tán khỏi khách sạn một cách thành thạo;

- Rèn luyện phong cách phối hợp nhóm, tính chính xác, thận trọng trong xử lý sự cố.

Nội dung chính: 
1.1. Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy trong quầy bar

Trước những vụ cháy xảy ra gây nhiều thiệt hại về của cải cho con người, các hệ thống phòng cháy đã ra đời nhằm ngăn chặn hiểm họa từ lửa, bằng việc lắp đặt các thiết bị phòng cháy người ta có thể dập cháy một cách có hệ thống và hiệu quả cao hơn, một trong những phương pháp để hạn chế cháy nổ là lắp đặt các thiết bị báo cháy, với các thiết bị báo cháy con người có thể phát hiện ra cháy khi mới bùng phát, từ đó sẽ dập cháy bằng các thiết bị chữa cháy như phun nước hay dùng bình cứu hỏa, máy bơm chữa cháy,….
Thiết bị phòng cháy chữa cháy là những vật dụng chuyên dùng cho các hệ thống  chữa cháy cần có. Hiện nay có rất nhiều vụ cháy xảy ra tại các quán Bar, karaoke…Nếu như được trang bị đầy đủ các thiết bị  phòng cháy chữa cháy thì sẽ không có những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Việc cháy nổ xảy ra nguyên nhân thường do các quán karaoke , quầy  Bar được trang bị các thiết bị chữa cháy  không đạt tiêu chuẩn hoặc chỉ trang bị cho có hình thức. Những chiếc bình chữa cháy gỉ sét hoặc hết ga không được thay thế. Vì thế khi cháy xảy ra thi các thiết bị chữa cháy không thể sử dụng để dập tắt lửa được.

Bên cạnh việc trang bị các thiết bị như bình chữa cháy thì các thiết bị báo cháy như đèn báo cháy, chuông báo cháy, đèn exit thoát hiểm, … là không thể thiếu được. Các thiết bị này giúp thông báo cho mọi người khi có dấu hiệu cháy xảy ra và chỉ dẫn giúp họ thoát ra ngoài một cách nhanh chóng.

Ngoài ra còn có rất nhiều thiết bị phòng cháy chữa cháy  khác cần phải trang bị ở cho các quầy Bar như máy bơm chữa cháy và hệ thống các thiết bị như lăng phun, vòi cung cấp nước để dập tắt đám cháy.

Qua đây có được tầm quan trọng của các thiết bị phòng cháy chữa cháy đối với các quầy  Bar.Khi trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy có thể kiểm soát và xử lý được mọi tình huống khi có cháy xảy ra. Việc trang bị những thiết bị phòng cháy chữa cháy sẽ giúp cho các doanh nghiệp kinh doanh quầy Bar, vũ trường… tránh được những rủi ro, thiệt hại cả về người và của.
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Hình 1.1: Bình cứu hỏa
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Hình 1.2: Tiêu lệnh chữa cháy
Một hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy bao gồm một hệ thống báo cháy kết hợp với thiết bị phòng cháy chữa cháy giúp nhận biết để phòng cháy và chữa cháy kịp thời là cần thiết để bảo vệ an toàn tính mạng, giảm thương tích và thiệt hại về con người tải sản 
1.2.  Mục đích sử dụng, nguyên lý sử dụng, khả năng ứng dụng, vị trí lắp đặt, sự  phân loại và ưu nhược điểm của bình cứu hỏa, đầu báo khói và đầu báo nhiệt 

Việc trang bị bình chữa cháy cho quầy Bar rất quan trọng, có bình chữa cháy vừa tăng cường khả năng bảo vệ tính mạng chính mình, vừa có thể tăng khả năng cứu các trang thiết bị vật chất quan trọng cho quầy Bar khi xảy ra cháy.

Do đặc tính quan trọng của bình chữa nếu có nhu cầu cần tìm hiểu rõ từng loại bình chữa cháy, cấu tạo đặc điểm, công dụng của từng loại bình để sử dụng có hiệu quả cao nhất.
- Lắp đặt hệ thống báo cháy khu vực hút thuốc.

- Lắp chuông báo trên trần quầy Bar, khu vực khách ngồi

- Được lắp đặt chuông báo cháy tại quầy Bar,  phòng bảo vệ…

Việc lắp đặt các thiết bị phòng cháy cũng cần phải lưu ý vì thông thường sau khi hệ thống báo cháy được khởi động thì tức là có đám cháy xảy ra việc cần làm lúc này là dập đám cháy bằng các thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang bị gần khu vực cần thiết.

Đối với các bình cứu hỏa cần phải để những nơi dễ quan sát. Lắp đặt ở những nơi khô ráo, thoáng gió, tránh những nơi có ánh nắng và bức xạ nhiệt mạnh, nhiệt độ cao nhất là 50 độ C.

Ngoài ra điều cần làm khi có đám cháy xảy ra là phải nhanh chóng gọi điện cho lực lượng phòng cháy chữa cháy, lực lượng làm công tác phòng cháy chữa cháy để nhanh chóng được cứu hộ kịp thời tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra cho con người và tài sản. Nhưng việc lắp đặt một hệ thống phòng cháy chữa cháy là khâu quan trọng nhất quyết định được hậu quả để lại sau mỗi đám cháy. Vì thế để sử dụng các thiết bị phòng cháy chữa cháy an toàn và hiệu quả chúng ta cần đến những đội ngũ chuyên trách trong việc lắp đặt không nên tự ý lắp đặt điều khi chưa có hiểu biết.

* Bình chữa cháy CO2:
Là loại bình chữa cháy xách tay bên trong chứa khí CO2-790C được nén với áp lực cao, dùng để dập tắt các đám cháy nhỏ mới phát sinh: Đám cháy chất rắn, chất lỏng và hiệu quả cao đối với đám cháy thiết bị điện.
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Hình 1.3: Bình chữa cháy CO2
- Cách sử dụng và nguyên lý chữa cháy: Khi xảy ra cháy, xách bình CO2 tiếp cận đám cháy, một tay cầm loa phun hướng vào gốc lửa tối thiểu là 0,5m còn tay kia mở khóa van bình. Khi mở van bình, do có sự chênh lệch về áp suất, CO2 lỏng trong bình thoát ra ngoài qua hệ thống ống lặn và loa phun chuyển thành dạng như tuyết thán khí, lạnh tới -790C. Khi phun vào đám cháy CO2 có tác dụng làm loãng nồng độ hỗn hợp hơi khí cháy, đồng thời làm lạnh vùng cháy dẫn tới triệt tiêu đám cháy
- Chú ý
· Đọc hư​ớng dẫn, nắm kỹ tính năng tác dụng của từng loại bình để bố trí dập các đám cháy cho phù hợp.

· Khi phun phải tắt hẳn mới ngừng phun

· Khi dập các đám cháy chất lỏng phải phun phủ lên bề mặt cháy, tránh phun xục xuống chất lỏng.

· Khi phun tuỳ thuộc vào từng đám cháy mà chọn vị trí, khoảng cách đứng phun cho phù hợp.

· Không nên sử dụng bình để dập các đám cháy ngoài trời. Nếu dùng, khi phun phải chọn đầu h​ướng gió.

· Đề phòng bỏng lạnh. Chỉ đ​ược cầm vào phần nhựa, cao su trên vòi và loa phun.

- Những điểm chú ý khi sử dụng bảo quản bình CO2:
+ Không sử dụng bình khí CO2 để chữa các đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ, than cốc, phân đạm. Vì khi phun khí CO2 vào đám cháy sẽ sinh ra phản ứng hoá học, trong phản ứng đó sẽ tạo ra khí CO là loại khí vừa độc hại vừa có nguy hiểm cháy nổ làm cho đám cháy phát triển phức tạp thêm.
CO2 + C = 2CO ​; CO2 + M = MO + CO

+ Khi phun phải cầm vào phần nhựa của loa phun, tránh cầm vào phần kim loại và nhất là không để khí CO2 phun vào người sẽ gây bỏng lạnh. Không nên dùng bình khí CO2 chữa các đám cháy ở nơi trống trải, có gió mạnh vì hiệu quả thấp.

+  Khi chữa cháy các thiết bị có điện cao thế phải đi ủng và găng tay cách điện; chữa cháy trong phòng kín phải có biện pháp bảo đảm an toàn cho người.

+  Đặt bình ở nơi râm mát, dễ thấy, dễ lấy, thuận tiện khi sử dụng. Không để bình ở nơi có nhiệt độ cao quá 550C dễ gây hiện tượng tăng áp suất dẫn đến nổ bình nếu van an toàn không hoạt động.

+  Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế nếu thấy hỏng hóc các bộ phận của bình: Loa phun, vòi phun, van khoá. Thay thế những bình bị rò khí.

+ Phương pháp kiểm tra lượng CO2 trong bình: Phổ biến là phương pháp cân, nếu thấy lượng CO2 giảm so với lượng CO2 ban đầu là bình bị rò khí.

Bình chữa cháy bằng Dioxit cacbon thường được dùng để dập các đám cháy thiết bị điện tử, đồ vật quý hoặc thực phẩm vì khi phun không lưu lại chất chữa cháy (CO2) trên vật cháy nên không làm hư hỏng thêm vật.
Bình loại này thích hợp cho các đám cháy buồng, phòng, hầm, nơi kín khuất gió, không hiệu quả với đám cháy ngoài hay nơi thoáng gió vì CO2 khuyếch tán nhanh trong không khí. Không dùng đioxit cacbon để dập các đám cháy than hay kim loại nóng đỏ
Bình chữa cháy phải được kiểm tra theo định kỳ tối đa 30 ngày một lần, Kiểm tra phải đảm bảo bình chữa cháy đặt đúng vị trí quy định, dễ nhìn, dễ sử dụng, còn niêm phong, còn đủ chất theo quy định. Vỏ bình không bị hư hỏng, ăn mòn, rò rỉ, kiểm tra dây loa phun, cò bóp.Nên tháo và kiểm tra lại tình trạng bên trong, nạp lại khí đầy để tránh sự thiếu áp lực trong bình nhằm đảm bảo chất lượng bình chữa cháy luôn trong tình trạng tốt nhất để dập tắt các đám cháy hiệu quả theo thời hạn định kỳ sau:12 tháng 1 lần đối với bình mới.06 tháng 1 lần đối với bình đã qua nạp lại.Trước mỗi lần nạp khí mới và sau 5 năm sử dụng, vỏ bình phải được kiểm tra thủy lực, sau khi đạt cường độ yêu cầu mới được phép sử dụng, tối thiểu là 30 MPa
*Bình bột chữa cháy:

Bình bột chữa cháy thường được sử dụng là loại bình có ký hiệu ABC-2; ABC-4; ABC-8 hoặc BC-2; BC-4; BC-8
- Các chữ cái A, B, C trên bình thể hiện khả năng dập cháy của bình chữa cháy đối với các đám cháy khác nhau. Cụ thể:

+ A: Chữa các đám cháy chất rắn như: gỗ, bông, vải, sợi…

+ B: Chữa các đám cháy chất lỏng như: xăng dầu, cồn, rượu…

+ C: Chữa các đám cháy chất khí như: gas (khí đốt hoá lỏng),…

- Các số 2, 4, 8 thể hiện trọng lượng bột được nạp trong bình, đơn vị tính bằng kilôgam.




Hình 1.4: Bình chữa cháy bột
Tuỳ theo mỗi loại bình chữa cháy có thể dập tắt được các đám cháy chất rắn, lỏng, khí cháy, đám cháy điện và thiết bị điện mới phát sinh. Ví dụ bình chữa cháy ký hiệu ABC có thể dùng để chữa cháy hầu hết các đám cháy chất rắn, chất lỏng, chất khí dễ cháy... Bột chữa cháy không độc, không dẫn điện, có hiệu quả cao; thao tác sử dụng bình đơn giản, dễ kiểm tra, dùng để chữa cháy những đám cháy nhỏ, mới phát sinh.

Khi mở van (tuỳ từng loại bình có cấu tạo van khoá khác nhau thì cách mở khác nhau) bột khô trong bình được phun ra ngoài nhờ lực đẩy của khí nén (nén trực tiếp với bột hoặc trong chai riêng) qua hệ thống ống dẫn. Khi phun vào đám cháy bột có tác dụng kìm hãm phản ứng cháy và cách ly chất cháy với ôxy không khí, mặt khác ngăn cản hơi khí cháy tiến vào vùng cháy dẫn đến đám cháy bị dập tắt.

Cách sử dụng đối với loại xách tay:

- Chuyển bình tới gẩn địa điểm cháy.

- Lắc xóc vài lần nếu là bình bột loại khí đẩy chung với bột (MFZ).

- Giật chốt hãm kẹp chì.

- Chọn đầu hướng gió hướng loa phun vào gốc lửa.

- Giữ bình ở khoảng cách 1,5 m tuỳ loại bình.

- Bóp van để bột chữa cháy phun ra.

- Khi khí yếu thì tiến lại gần và đa loa phun qua lại để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Cách sử dụng đối với bình xe đẩy
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Hình 1.5: Bình chữa cháy xe đẩy

- Đẩy xe đến chỗ có hỏa hoạn, kéo vòi rulo dẫn bột ra, hướng lăng  phun bột vào gốc lửa.

- Giật  chốt an toàn (kẹp chì), kéo van chính trên miệng bình vuông góc với mặt đất.

- Cầm chặt lăng phun chọn thuận chiều gió và bóp cò, bột sẽ được phun ra.
Chú ý:

- Đọc hướng dẫn, nắm kỹ tính năng tác dụng của từng loại bình để bố trí dập các đám cháy cho phù hợp.

- Khi phun phải đứng ở đầu hướng gió (cháy ngoài); đứng gần cửa ra vào (cháy trong).

- Khi phun phải tắt hẳn mới ngừng phun.

- Khi dập các đám cháy chất lỏng phải phun bao phủ lên bề mặt cháy, tránh phun xục trực tiếp xuống chất lỏng đề phòng chúng bắn ra ngoài, cháy to hơn.

- Khi phun tuỳ thuộc vào từng đám cháy và lượng khí đẩy còn lại trong bình mà chọn vị trí, khoảng cách đứng phun cho phù hợp.

- Bình chữa cháy đã qua sử dụng cần để riêng tránh nhầm lẫn.

- Khi phun giữ bình ở tư thế thẳng đứng

- Để nơi dễ thấy, dễ lấy thuận tiện cho việc chữa cháy.

- Đặt ở nơi khô ráo, thoáng gió, tránh những nơi có ánh nắng và bức xạ nhiệt mạnh, nhiệt độ cao nhất là 50 độ C.

- Nếu để ngoài nhà phải có mái che.

- Khi di chuyển cần nhẹ nhàng. Tránh tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao, thiết bị rung động.

- Phải thường xuyên kiểm tra bình theo quy định của nhà sản xuất hoặc ít nhất 3 tháng/lần. Nếu kim chỉ dưới vạch xanh thì phải nạp lại khí.

- Bình chữa cháy sau khi đã mở van, nhất thiết phải nạp đầy lại, trước khi nạp tháo các linh kiện bịt kín, loai bỏ, làm sạch các phần đã bị nhiễm bột.
- Nếu còn áp suất, trước khi tháo phải giảm áp suất bằng cách bóp van từ từ cho khí thoát dần ra, kim áp kế chỉ về trị số O. Khi mở nghe tiếng "xì xì", phải lập tức ngừng và kiểm tra lại.

- Trước mỗi lần nạp khí mới và sau 5 năm sử dụng, vỏ bình phải được kiểm tra thủy lực, sau khi đạt cường độ yêu cầu mới được phép sử dụng, tối thiểu là 30 MPa.

- Kiểm tra khí đẩy thông qua áp kế hoặc cân rồi so sánh với khối lợng ban đầu.

- Kiểm tra khối lượng bột bằng cách cân so sánh.

- Kiểm tra vòi, loa phun
Bình chữa cháy phải được kiểm tra theo định kỳ tối đa 30 ngày một lần, Kiểm tra phải đảm bảo bình chữa cháy đặt đúng vị trí quy định, dễ nhìn, dễ sử dụng, còn niêm phong, còn đủ chất theo quy định. Vỏ bình không bị hư hỏng, ăn mòn, rò rỉ, kiểm tra dây loa phun, cò bóp. Nên tháo và kiểm tra lại tình trạng bên trong, nạp lại  bình nhằm đảm bảo chất lượng bình chữa cháy luôn trong tình trạng tốt nhất để dập tắt các đám cháy hiệu quả theo thời hạn định kỳ sau:12 tháng 1 lần đối với bình mới.06 tháng 1 lần đối với bình đã qua nạp lại.Trước mỗi lần nạp khí mới và sau 5 năm sử dụng, vỏ bình phải được kiểm tra thủy lực, sau khi đạt cường độ yêu cầu mới được phép sử dụng, tối thiểu là 30 MPa.

Cách bố trí bình cứu hỏa
- Yêu cầu chung
+ Số lượng bình cứu hỏa tối thiểu cần để bảo vệ các mối nguy hiểm phải được xác định theo các quy định trong điều này.

+ Các bình cứu hỏa bổ sung có thể được bố trí để tạo ra việc bảo vệ thích hợp hơn đối với các mối nguy hiểm đặc biệt. Phải xem việc bảo vệ các đồ vật tồn chứa cao và các mối nguy hiểm khác yêu cầu các bình chữa cháy có khả năng phun thẳng đứng thích hợp. 

+ Bình cứu hỏa phải được trang bị để bảo vệ cả kết cáu của công trình, nếu dễ cháy, và chống lại các mối nguy hiểm ẩn chứa bên trong.

+ Phải trang bịcác bình cứu hỏa thích hợp đối với đám cháy loại A để bảo vệ công trình được quy định.

+ Phải trang bịcác bình cứu hỏa thích hợp đối với đám cháy loại A, B, C hoặc D nếu chúng có thể có mặt để bảo vệ các thành phần của công trình.

+ Các bình cứu hỏa được trang bị để bảo vệ các công trình cũng có thể được xem xét để bảo vệ nơi có người ở có khả năng cháy loại A.

+ Công trình có mối nguy hiểm loại B hoặc loại C phải có các bình cứu hỏa loại A theo tiêu chuẩn để bảo vệ công trình, cộng với các bình cứu hỏa loại B hoặc loại C bổ sung. Khi bình cứu hỏa có nhiều hơn 1 loại, các bình chữa cháy phải được xem xét để thỏa mãn các yêu cầu của từng loại.

+ Khu vực có người phải được phân loại thành mối nguy hiểm thấp, mối nguy hiểm trung bình hoặc mối nguy hiểm cao. Khu vực được giới hạn với mức độ nguy hiểm cao hơn hoặc thấp hơn phải được bảo vệ theo quy định. Cũng cần phải xem xét sốlượng nơi có người, lứa tuổi của họ, và khả năng sơ tán của họ trong trường hợp xảy ra cháy.

*Lưu ý: Đối với tầng có diện tích nhỏ hơn 100m2 có thể chỉ trang bị 2 bình cứu hỏa.

- Các yêu cầu bảo vệ có thể được thực hiện bằng các bình cứu hỏa có công suất lớn hơn, miễn là khoảng cách di chuyển tới các bình cứu hỏa không vượt quá khoảng cách quy định.

- Khoảng cách di chuyển đến bình cứu hỏa không được quá 15m.

- Các mối nguy hiểm phân tán hoặc cách xa nhau nhiều phải được bảo vệ riêng. Bình cứu hỏa ở gần mối nguy hiểm phải được bố trí để có thể tiếp cận được khi có cháy mà không gây nguy hiểm cho người sử dụng.

- Cỡ bình cứu hỏa và việc bố trí đối với mối nguy hiểm điện

- Mối nguy hiểm điện bao gồm cả mối nguy hiểm trực tiếp xung quanh thiết bịđiện.

- Tùy theo mối nguy hiểm là loại A hoặc loại B, kích cỡvà nơi bốtrí các bình cứu hỏa phải trên cơ sở mối nguy hiểm loại A hoặc loại B đã biết.

- Nơi có các thiết bị điện, các bình cứu hỏa phải được đảm bảo là thích hợp cho việc sử dụng trên các thiết bị điện và được ghi nhãn như vậy.

* Đầu báo nhiệt:
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Hình 1.6: Đầu báo nhiệt gia tăng
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Hình 1.7: Đầu báo nhiệt cố định

Thông thường có hai loại đầu báo nhiệt được sử dụng trong kỹ thuật báo cháy: Đầu báo nhiệt cố định và đầu báo nhiệt gia tăng.

Đầu báo nhiệt cố định là loại đầu báo khi nhiệt độ môi trường tăng đến một nhiệt độ cố định nào đó, đầu báo sẽ hoạt động và gửi tín hiệu về trung tâm.
Đầu báo nhiệt thường được chế tạo theo 3 nhóm A, B, C. Nhóm A có nhiệt độ cố định từ 60oC đến 75oC . Nhóm B có nhiệt độ cố định từ 80oC đến 95oC. Nhóm C có nhiệt độ từ 120oC đến 135oC .

Đầu báo nhiệt gia tăng (ROR) là loại đầu báo sẽ hoạt động và giữ tín hiệu về trung tâm. Nếu nhiệt độ môi trường tăng lên từ từ không quá 2oC / phút đầu báo không làm việc.

Đầu báo nhiệt có cấu trúc đơn giản, không cần nguồn nuôi nên không bị tác động bởi các yếu tố khác. Vì vậy chúng hoạt động rất ổn định. Giá thành của các đầu báo nhiệt thấp nên đầu báo nhiệt được sử dụng rất phổ biến trong hệ thống báo cháy tự động.

Đầu báo nhiệt cố định chỉ làm việc khi nhiệt độ môi trường đạt tới một giới hạn không tính tốc độ gia tăng nhiệt. Ngược lại, đầu báo nhiệt gia tăng chỉ làm việc Khi tốc độ gia tăng nhiệt đạt đến mức giới hạn, không tính đến mức nhiệt độ của môi trường. Khi đám cháy xảy ra đầu báo nhiệt gia tăng sẽ phản ứng nhanh hơn đầu báo nhiệt cố định. Tuy vậy đầu báo nhiệt cố định lại có độ tin cậy cao hơn đầu báo nhiệt gia tăng vì trong một số trường hợp mắc dù có cháy xảy ra nhưng nguồn sinh nhiệt lại bị che khuất hoặc đám cháy phát triển chậm nhiệt độ tăng lên từ từ đầu báo nhiêt gia tăng sẽ không hoạt động. Khi lắp đặt chúng ta cần lưu ý điều này. Để nâng cao độ tin cậy của hệ thống báo cháy, cách tốt nhất là lắp đặt cả hai đầu báo hoặc sử dụng loại đầu báo nhiệt kết hợp.

*Đầu báo khói
Do giá thành thấp và độ ổn định cao nên các đầu báo nhiệt được sử dụng rất phổ biến trong các hệ thống báo cháy tự động. Tuy nhiên do quá trình truyền nhiệt trong không khí là quá trình xảy ra với tốc độ chậm, vì vậy khả năng phát hiện sớm đám cháy của các đầu báo nhiệt là rất thấp.

Để sớm phát hiện đám cháy ngay khi nó vừa phát sinh, người ta sử dụng đầu báo khói. Hiện nay có 2 loại đầu báo khói là đầu báo khói Ion và đầu báo khói quang.
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Hình 1.8: Đầu báo khói
- Đầu báo khói Ion

Đầu báo khói Ion là đầu báo được chế tạo dựa trên hiệu ứng dẫn điện của không khí khi bị Ion hoá.

Bộ phận cơ bản trong cấu tạo của đầu báo khói Ion là một buồng Ion có chứa một lượng nhỏ chất phóng xạ. Buồng Ion được chia làm 2 ngăn, mộtngăn đóng kín hoặc được che chắn sao cho khói khó lọt được vào và được gọi là ngăn mẫu, còn ngăn thứ 2 được gọi là ngăn phân tích là ngăn để hở và tiếp xúc thường xuyên với không khí bên ngoài.

Các tia ALPHA phát ra từ nguồn phóng xạ sẽ Ion hoá các phân tử không khí trong buồng Ion. Khi điện áp một chiều được đặt lên các điện cực của buồng Ion, giữa các cực của buồng Ion đã xuất hiện dòng điện. Ở điều kiện bìnhthường, dòng điện ở ngăn làm mẫu và ngăn phân tích cân bằng nhau ,đầu báo không hoạt động. Khi có các phân tử khói lọt vào ngăn phân tích, các Ion trong ngăn này sẽ kết hợp với các phân khói và trở nên nặng hơn. Tốc độ di chuyển của chúng giảm đi dẫn đến việc giảm giòng điện chạy trong ngăn phân tích tuỳ theo số lượng các phân tử khói lọt vào buồng Ion. Khi sự chênh lệch dòng điện ở ngăn phân tích và ngăn mẫu đạt đến mức nhất định, đầu báo sẽ hoạt động giữ tín hiệu về trung tâm.

Tia ALPHA là tia phóng xạ có khả năng Ion hoá phân tử của một số lượng lớn các chất khí, vì vậy đầu báo Ion là loại đầu báo nhạy nhất trong các loại đầu báo cháy. Nó có thể phát hiện được mọi loại khói kể cả các loại khói mà mắt thường không nhìn thấy được. Do giá thành hợp lý và hoạt động khá ổn định nên đầu báo khói Ion được sử dụng rộng rãi. Thời gian sử dụng của đầu báo khói Ion phụ thuộc vào chất lượng phóng xạ trong buồng Ion. Thông thường chúng có thời gian sử dụngtừ 3 đến 5 năm.

Nhược điểm duy nhất của đầu boá khói Ion là việc sử dụng chất phóng xạ để Ion hoá không khí, điều này sẽ ảnh hưởng đến môi trường và việc bảo trì các đầu báo khói Ion phải được thực hiện tại các cơ sở có đủi điều kiện an toàn về phóng xạ. 

- Đầu báo quang

Đầu báo quang được chế tạo trên nguyên lý khuyếch tán và hấp thụ ánh sáng bởi các phân tử khói khi ánh sáng truyền trong không khí. 

Bộ phận cơ bản trong cấu tạo đầu báo quang theo nguyên lý khuếch tán ánh sáng là một buồng tối, trong đó có các vách ngăn xắp xếp theo hình dích dắc để ngăn không cho đầu thu (thường là tế bào quang điện) có thể trực thu trực tiếp ánh sáng phát ra từ nguồn phát sáng (thường là các loại diode phát tia hồng ngoại).

Khi không có các phân tử khói lọt vào buồng tối tia sáng bị khuếch tán theo nhiều hướng khác nhau làm cho tế bào quang điện có thể thu được một phần ánh sáng phát ra từ nguồn sáng. Điện trở nội của tế bào quang điện giảm đi tương ứng với số lượng phân tử khí lọt vào buồng tối. Khi điện trở của tế bào quang điện giảm đến một ngưỡng nhất định, đầu báo chuyển sang chế độ hoạt động và gửi tín hiệu về trung tâm .

Đầu báo khói quang chế tạo theo nguyên lý khuyếch tán giá thành hợp lý, thời gian sử dụng có thể kéo dài hàng chục năm, độ tin cậy tương đối cao và rất dễ bảo trì sửa chữa. Khả năng phát hiện sớm đám cháy của các đầu báo quang loại này chỉ kém các đầu báo khói Ion. Vì những lý do trên đầu báo quang chế tạo theo nguyên lý khuyếch tán là loại đầu báo được dùng phổ biến nhất hiện nay trong các hệ thống báo cháy tự động.

Nhược điểm của đầu báo quang chế tạo theo nguyên lý khuyếch tán ánh sáng là chúng chỉ phát hiện đưọc các loại khói có kích thước phân tử tương đối lớn mắt thườngkhông thể nhìn thấy được và phản xạ ánh sáng. Đối với các loại khói có phân tử kích thước nhỏ hoặc không phản xạ ánh sáng thì đầu báo khói quang chế tạo theo nguyên lý khếch tán không phát hiện được.

Ngoài loại đầu báo quang chế tạo theo nguyên lý khuyếch tán ánh sáng, người ta còn chế tạo loại đầu báo khói quang dự trên nguyên lý hấp thu ánh sánh bởi các phân tử khói. Loại đầu báo này còn được gọi là đầu báo tia. Cấu tạo của đầu báo tia được dựa trên nguyên lý hấp thụ ánh sáng, bao gồm một nguồn phát tia sáng (thường là tia hồng ngoại) hoạt động ở chế độ xung, một bộ phận thu các xung ánh sáng phát ra từ nguồn phát. Ở điều kiện bình thường, các đầu phát và đầu thu được bố trí sao cho đầu thu có thể trực tiếp thu được các xung ánh sáng phát ra từ đầu phát với cường độ lớn nhất. Điện trở nội của tế bào quang điện ở phần thu lúc này nhỏ, đầu báo không hoạt động. Khi có khói xuất hiện, các xung ánh sáng đi từ đầu phát đến đầu thu bị các phân tử khói hấp thụ dẫn đến việc suy giảm cường độ của các xung ánh sáng. Điện trở nội của tế bào quang điện tăng đến mức nhất định phần thu chuyển sang chế độ hoạt động và giữ tín hiệu về trung tâm.

Ưu điểm của loại đầu báo khói dạng tia là diện tích kiểm soát khói của đầu báo lớn, có thể tới hàng ngàn m2. Đầu báo khói quang dạng tia hoạt động rất ổn định ngay cả trong môi trường có nhiều nhiễu, bụi. Ở những nơi có diện tích cần bảo vệ lớn, sử dụng đầu báo khói quang dạng tia có hiệu quả kinh tế cao vì chi phí việc lắp đặt và bảo dưỡng giảm rất nhiều so với việc sử dụng đầu báo khói quang chế tạo theo nguyên lý khuyếch tán hoặc đầu báo Ion.
Đối với những nơi có diện tích cảnh báo nhỏ, việc sử dụng đầu báo dạng tia sẽ không đạt hiệu quả kinh tế, vì giá thành 1 bộ đầu báo tương đối cao
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Hình 1.9: Một số thiết bị báo cháy
Quy trình hoạt động của hệ thống báo cháy là một quy trình khép kín. Khi có hiện tượng về sự cháy (chẳng hạn như nhiệt độ gia tăng đột ngột, có sự xuất hiện của khói hoặc các tia lửa) các thiết bị đầu vào (đầu báo, công tắc khẩn) nhận tín hiệu và truyền thông tin của sự cố về trung tâm báo cháy. Tại đây trung tâm sẽ xử lý thông tin nhận được, xác định vị trí nơi xảy ra sự cháy (thông qua các zone) và truyền thông tin đến các thiết bị đầu ra (bảng hiển thị phụ, chuông, còi, đèn), các thiết bị này sẽ phát tín hiệu âm thanh, ánh sáng để mọi người nhận biết khu vực đang xảy ra sự cháy, đồng thời trung tâm điều khiển hệ thống vòi phun để xử lý kịp thời.

Hệ thống báo cháy, chữa cháy tại chỗ phải đáp ứng được các yêu cầu cơ bản sau:

Trung tâm báo cháy tự động được đặt tại phòng trực bảo vệ – nơi có nhân viên trực 24/24 giờ. Trung tâm báo cháy tự động này đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Được cấp chứng chỉ UL, NFPA.

+ Ngoài chức năng báo cháy tự động có thể kết nối và điều khiển trực tiếp các hệ thống chữa cháy tự động bằng nước… Trung tâm báo cháy phải có chức năng kết nối với hệ thống khác.

*Nguyên lý của hệ thống báo cháy tự động
Hệ thống báo cháy tự động này được xây dựng trên cơ sở kỹ thuật sử lý vi điện tử và công nghệ TMD, kết hợp với các thiết bị phát hiện nhiệt, khói, chuông báo động, nút ấn chủ động.

Hệ thống báo cháy tự động được kết nối thành một khối liên kết bằng các dây dẫn tín hiệu, bình thường hệ thống luôn ở trạng thái hoạt động kể cả khi mất điện nhờ có nguồn điện ăc qui dự phòng.

Khi sự cố cháy nổ xảy ra hiện tượng kèm theo là sinh khói, nhiệt và lửa lúc này tại các vùng được lắp đặt các bộ cảm biến  cháy các đầu cảm biến khói.

Các bộ cảm biến này sẽ nhận biết được các hiện thượng của đám cháy và nó sẽ  truyền tín hiệu đó về trung tâm báo cháy . Khi chỉ có một tín hiệu báo cháy của một kênh bất kỳ tác động phải đưa ra tín hiệu ‘‘chú ý ’’ cùng với việc đó trung tâm báo cháy sẽ hiển thị rõ cho người sử dụng biết chính xác vị trí của vùng nào đang tác động để nhân viên vận hành biết . Sau khi trung tâm xử lý xác minh lại chính xác có cháy xảy ra không thì mới đưa ra tín hiệu báo cháy . Đồng thời  trung tâm sẽ phát tín hiệu báo động bằng chuông đèn  báo cháy, các vùng có sự cháy nổ được nhận biết cụ thể trên màn hình của trung tâm . Các vùng khác vẫn hoạt động bình thường.

1.3.  Yếu tố và điều kiện phát sinh hỏa hoạn; nguyên nhân gây ra hỏa hoạn 


Hỏa hoạn là thảm họa đáng sợ, chúng có thể gây ra tử vong, bỏng nặng toàn bộ hoặc để lại những di chứng, sẹo...

- Có 3 yếu tố gây hỏa hoạn:

+ Chất cháy
+ Ôxy
+ Nguồn nhiệt
Khi có đủ 3 yếu tố nói trên thì sự cháy vẫn chưa xuất hiện được mà cần phải có 3 điều kiện nữa thì sự cháy mới có thể xuất hiện.
+ Ôxy phải lớn hơn : 14%
+ Nguồn nhiệt phải đạt tới giới hạn bắt cháy của chất cháy.
+ Thời gian tiếp xúc của 3 yếu tố đủ để xuất hiện sự cháy.

Như vậy: bản chất của sự cháy được hình thành nhờ có đủ 3 yếu tố và 3 điều kiện nói trên muốn phòng ngừa không để cháy xảy ra và dập tắt được sự cháy cần sử dụng nguyên lý loại bỏ một trong những yếu tố tạo hình sự cháy.
- Về vật cháy là cả thế giới vật chất hết sức đa dạng phong phú và tồn tại ở 3 trạng thái rắn, lỏng, khí, chất cháy là chất có khả năng tiếp tục cháy sau khi đã tách khỏi nguồn nhiệt.
-  Về ôxy: Ôxy là chất khí không cháy được nhưng nó là dưỡng khí cần thiết, không có ôxy thì không sinh ra sự cháy được ôxy chiếm tỉ lệ 21% trong không khí nếu ôxy giảm xuống nhỏ hơn 14% thì hầu hết các chất cháy không duy trì được sự cháy nữa, trừ 1 số ít chất đặc biệt cháy được trong điều kiện nghèo ôxy ( ví dụ hydro và mêtan còn 5% ôxy vẫn cháy được.).Nguồn lửa hay nguồn nhiệt: nguồn lửa nguồn nhiệt gây cháy thường xuất phát từ các nguồn gốc.
-  Ma sát ( cơ năng biến thành nhiệt năng)
Những nguy cơ gây hỏa hoạn thông thường có thể là do những mẩu thuốc lá đang cháy dở, những đồ điện gia dụng bị hỏng hay ổ cắm quá tải, đồ điện không sử dụng đúng điện áp, rác gom quá đầy hoặc nguyên nhân gây cháy tự phát..
Sơ xuất trong sử dụng nguồn lửa: Một trong những nguy cơ gây ra cháy nổ nguy hiểm nhất tại các cơ sở Vũ trường, quán bar và tụ điểm biểu diễn nghệ thuật là sử dụng nguồn lừa, nguồn nhiệt (hút thuốc, đốt nến, đốt rượu tại quầy pha chế rượu để tạo hiệu ứng hình ảnh. 

+ Điện năng biến thành nhiệt năng (do các nguyên nhân quá tải, nghẽn mạch, gia nhiệt, hồ quang, tĩnh điện)
Phản ứng hóa học sinh nhiệt dẫn tới cháy.
Hệ thống điện trong các vũ trường, tụ điểm biểu diễn nghệ thuật chủ yếu gồm: hệ thống dàn đèn nháy, tạo hiệu ứng; hệ thống loa, âm thanh công suất lớn,…nguy cơ gây cháy trong việc sử dụng thiết bị điện là hiện tượng chập mạch, quá tải. Tại các cơ sở Vũ trường, Bar, tụ điểm biểu diễn nghệ thuật tiêu tốn một lượng điện lớn, rất có thể dẫn đến quá tải, chập mạch gây cháy làm bắn các hạt kim loại nóng chảy vào các vật liệu dễ cháy.

Một trong những nguyên nhân gây cháy cao ở các Vũ trường, bar, tụ điểm biểu diễn nghệ thuật là vẫn đề an ninh trật tự, tội phạm, tư thù cá nhân. 
 Thiên nhiên gây cháy: Đây là một trong những nguyên nhân rất ít khi gặp phải, tuy nhiên không phải là không có. Hiện tượng thiên nhiên gây cháy có thể do mưa dông, gây ẩm ướt hệ thống điện dẫn vào nhà và gây cháy, do sét đánh thắng khi công trình không có hệ thống bảo vệ chống sét.

+ Ngọn lửa trần, nhiệt trần ( nguồn lửa, nguồn nhiệt ở trạng thái mở như điếu thuốc, ngọn đèn, hàn xì khô)
Hàn cắt kim loại:Trong quá trình cải tạo, sửa chữa chủ đầu tư, đơn vị thi công chưa quan tâm đúng mức tới việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, không có biện pháp che chắn, để vảy hàn bắn vào vật dễ cháy gây cháy. 

- Điều kiện để phát sinh hỏa hoạn:

Chất cháy là rượu: Rượu etylic là một chất lỏng, không màu, trong suốt, mùi thơm dễ chịu và đặc trưng, vị cay, nhẹ hơn nước (khối lượng riêng 0,7936 g/ml ở 15 độ C), dễ bay hơi (sôi ở nhiệt độ 78,39 độ C), hóa rắn ở -114,15 độ C, tan trong nước vô hạn, tan trong ete và clorofom, hút ẩm, dễ cháy, khi cháy không có khói và ngọn lửa có màu xanh da trời. Sở dĩ rượu etylic tan vô hạn trong nước và có nhiệt độ sôi cao hơn nhiều so với este hay aldehyde có khối lượng phân tử xấp xỉ là do sự tạo thành liên kết hydro giữa các phân tử rượu với nhau và với nước.

Các sản phẩm từ giấy, mút, sợi : Là chất dễ cháy có nguồn gốc xenlulo được chế biến qua nhiều công đoạn của quá trình công nghệ. Giấy có khả năng hấp thụ nhiệt tốt các bức xạ nhiệt dẫn đến khả năng dưới tác động nhiệt của đám cháy, nhanh chóng tích đủ nhiệt tới nhiệt độ tự bốc cháy. Khi giấy cháy tạo ra các sản phẩm là tro, cặn trên của bề mặt giấy. Nhưng lớp tro cặn này không có tính chất bám dính trên bề mặt, nó dễ dàng bị quá trình đối lưu không khí cuốn đi và tạo ra bề mặt trống của giấy, vì thế quá trình cháy diễn ra càng thuận tiện hơn.

Chất cháy là nhựa tổng hợp: Nhựa tổng hợp là sản phẩm cháy được có tính dẻo, đó là các polime thu được bằng sự trùng hợp, các axit hữu cơ và dẫn xuất của chúng. Có tính tạo dáng tốt, có độ bền cơ học cao, chịu được các điều kiện về thời tiết và ánh sáng.

Như vậy, trong cơ sở luôn tồn tại một lượng lớn chất cháy bao gồm chất lỏng dễ cháy, vật liệu cách âm rất nguy hiểm khi có cháy xảy ra. Mặc khác, trong thời gian hoạt động, số lượng khách hàng ở đây thường tập trung đông người, không gian nhỏ, hẹp, sử dụng hệ thống âm thanh lớn nên dễ xảy ra tình trạng hỗn loạn, đặc biệt khi có cháy xảy ra.

Bên cạnh một số đặc điểm thực trạng về chất cháy ở các cơ sở nói trên, nguồn nhiệt được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau trong cơ sở cũng là một vấn đề đáng được quan tâm. Từ thực tế các vụ cháy đó xảy ra sau khi điều tra, tổng hợp và phân tích có thể xác định một số nguyên nhân chủ yếu sau: 

Do tình cờ: mẩu thuốc lá và que diêm vứt ra không được phát hiện, dập tắt. Có thể kẹt vào thảm hoặc ghế vải sau đó thì bùng cháy.Lỗi do các thiết bị đun nấu, các lỗi về điện (trong mạng và trong thiết bị), kho chứa rác và các thiết bị gia nhiệt (bao gồm cả bếp lửa).Cố tình gây hoả hoạn.

Tiếp theo là ngọn lửa trần, trong các cơ sở vũ trường, biểu diễn nghệ thuật như hút thuốc, dùng lửa để biểu diễn nghệ thuật. Ngoài ra còn có các trường hợp đốt vỡ mục đích phá hoại, trẻ em nghịch lửa, hoặc tàn lửa từ các đám cháy nhà cửa, công trình lân cận cơ sở bay đến gây cháy... 

Nguồn nhiệt gây cháy do hệ thống điện gặp sự cố, sử dụng thiết bị điện, thiết bị tiêu thụ điện không đúng mục đích, không đúng với các quy định an toàn PCCC. 
1.4. Cách phân loại đám cháy theo vật liệu cháy; mối liên hệ giữa vật liệu cháy và việc lựa chọn bình cứu hỏa chữa cháy 

Cháy kèm theo sinh và tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh. Đây là hiện tượng cơ bản và đặc trưng của các đám cháy, vì hiện tượng này có thể đánh giá mức độ nguy hiểm đám cháy, nó có thể gây cháy lan, gây bỏng cho người và làm hư hại vật liệu thiết bị xung quanh.

Cháy kèm theo sản phẩm cháy ở vùng cháy: khi cháy sẽ sinh ra khói và các loại khí độc đặc biệt là khí CO và CO2.

Trao đổi khí bằng cơ chế đối lưu của các dòng khí, đưa không khí vào vùng cháy, đưa sản phẩm cháy ra môi trường.

* Phân loại đám cháy
Các dấu hiệu phân loại đám cháy bao gồm: điều kiện trao đổi khí, bản chất của chất cháy, khả năng phát triển đám cháy, thời gian cháy,...

- Phân loại theo điều kiện trao đổi khí các đám cháy

+ Đám cháy ngoài là những đám cháy ở phía ngoài tòa nhà, công trình. Đặc điểm của cháy ngoài là trao đổi khí chủ yếu phụ thuộc vào điều kiện khí hậu.

+ Đám cháy trong là đám cháy bên trong các cấu kiện nhà cửa, ống thông gió, công trình trong lòng đất... Đặc điểm của đám cháy trong là trao đổi khí chỉ diễn ra qua các lỗ cửa trên cấu kiện bao che, do đó sẽ dẫn đến sự tích tụ khói.

- Phân loại theo bản chất đám cháy.

+  Loại A là đám cháy chất rắn, khi cháy thường sẽ tạo than hồng.

+  Loại B là đám cháy chất lỏng và rắn hóa lỏng

+  Loại C là đám cháy các chất khí

+  Loại D là đám cháy các kim loại

+  Loại E là đám cháy dầu mỡ và mỡ động vật thực vật

- Phân loại theo dấu hiệu thay đổi diện tích đám cháy

+ Đám cháy có diện tích cháy tăng theo thời gian hay gọi là nhóm đám cháy lan truyền.

+  Đám cháy có diện tích cháy không tăng.

* Mối liên hệ giữa vật liệu cháy và việc lựa chọn bình cứu hỏa chữa cháy :

- Bình cứu hỏa CO2, bình Foam và bình cứu hỏa dạng bột là 3 loại phươngtiện cứu hỏa phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa ba thiết bị bảo hộ lao động đó không chỉ nằm ở vật liệu cấu thành mà còn ở tính năng sử dụng.  Khi lựa chọn hay dùng một loại bình chữa cháy bất kỳ, cần phải kiểm tra các ký hiệu, thông số trên thân bình cứu hỏa đó, đặc biệt là bình cứu hỏa bột.

- Thông thường, bình bột có các ký hiệu ABC – 2, ABC – 4, ABC – 8, BC – 2, BC – 4 hay BC – 8. Theo đó, các số 2, 4, 8 là trọng lượng bột tính theo đơn vị kilogam trong mỗi bình. Còn các chữ cái A, B, C biểu thị khả năng chữa cháy của từng bình:

+ A: nguyên nhân cháy do chất rắn (gỗ, giấy, vải, chất thải,..)

+ B: nguyên nhân cháy là chất lỏng (xăng, dầu, rượu, cồn,..)

+ C: chất gây cháy ở dạng khí như gas, butan, propan,…

Các ký hiệu trên được căn cứ theo sự phân loại đám cháy cụ thể như sau:

+ Loại A: nguyên nhân cháy liên quan tới chất rắn (vải, giấy, gỗ, rác thải,…)

+ Loại B: các chất lỏng như xăng, dầu, ..hay các chất khí như butan, propan,… là nguyên nhân gây cháy. Tuy nhiên, trường hợp B loại trừ chất gây cháy là dầu mỡ trong nấu nướng.

+ Loại C: có nguyên nhân từ các thiết bị điện

+ Loại D: đám cháy do các kim loại gây ra như kiềm (kali, natri, magie,…), nhôm,..

+ Loại K: dầu mỡ động thực vật trong nấu nướng là nguyên nhân chủ yếu.

Việc phân loại này chủ yếu nhằm phục vụ cho việc sử dụng bình chữa cháy dạng bột. Còn các dạng bình chữa cháy CO2 thì chuyên dùng trong các đám cháy nguyên nhân từ chất lỏng, thiết bị điện, bình chữa cháy Foam đạt hiệu quả cao trong các đám cháy do chất rắn hay chất khí gây ra

* Lựa chọn phương pháp chữa cháy:

-  Sử dụng các phương tiện dập lửa:

+ Làm mát vật liệu đang cháy- tưới nước bằng vòi và phun

+  Cắt nguồn cung cấp khí – bọt, bột, chăn chữa cháy và xô cát làm chặn nguồn cung cấp khí oxi

+  Các phương pháp dập lửa gồm có:

· Vật liệu rắn ( gỗ, giấy, vải) – dùng nước

· Thiết bị điện – dùng bình khí CO2

· Chất lỏng/ chất cứng không cháy – dùng bình bọt

· Chảo rán sâu – dùng chăn

1.5.  Báo cháy, chữa cháy và sơ tán khách khỏi khu vực cháy

* Bước 1 : Bình tĩnh trong mọi tình huống

– Xác định nhanh điểm cháy

– Lựa chọn nhanh các giải pháp trong đầu

– Thứ tự các việc cần phải làm

* Bước 2: Báo động cho mọi người biết

- Tìm cách để cho tất cả mọi người biết đang có cháy bằng cách hô to, nếu có chuông báo cháy thì lập tức bấm ngay.

– Hô hoán

– Đánh kẻng báo động

– Thông báo trực tiếp

– Thông báo qua loa truyền thanh

– Nhấn nút chuông báo cháy

– Thổi còi…

* Bước 3: Ngắt điện  khu vực bị cháy
Đây là bước khá quan trọng vì khi cháy mà có điện rất dễ gây chập mạch và nổ khiến lửa càng lớn hơn. Mặc khác dây điện bị cháy sẽ làm rò rỉ điện ra bên ngoài, cực kỳ nguy hiểm cho người nếu vô tình chạm phải.
Lưu ý là nên dùng bao tay hoặc vật cách điện để cắt cầu dao, tránh nguy cơ vô tình bị điện giật.

– Cắt cầu dao

– Ngắt áttomat

– Dùng dụng cụ như kìm điện, ủng, găng cách điện để cắt điện

* Bước 4: Gọi 114 và tìm cách chữa cháy tại chỗ
Tùy theo đánh giá tình hình đám cháy đã đạt mức độ nào mà chúng ta có cách xử lý phù hợp.

Nếu đám cháy đã phát triển rộng  hãy gọi ngay lực lượng PCCC bằng cách bấm điện thoại số 114. Sau đó sẽ tìm các dụng cụ chữa cháy có ở gần đó để dập lửa.

* Bước 5: Sử dụng  các công cụ sẵn có để dập cháy  như: bình chữa cháy CO2, bình bột chữa cháy, nước, đất cát,… Trường hợp đám cháy mới khởi phát, có thể dập tắt ngay với các dụng cụ có sẵn .

* Bước 6:Cứu người bị nạn.Phối hợp với mọi người để cứu chữa người bị nạn. 

* Bước 7:Di chuyển tài sản, hàng hóa và các chất cháy ra nơi an toàn
*  Bước 8:Phân công người giữ liên lạc với lực lượng PCCC. Cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng PCCC để triển khai chữa cháy một cách nhanh và chính xác nhất.
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Hình 1.10. Ảnh cổ động phòng cháy chữa cháy

- Lực lượng chữa cháy tại chỗ:

Những người tham gia chữa cháy trước khi có sự trợ giúp của lực lượng phòng cháy chữ cháy gọi là lực lượng chữa cháy tại chỗ. Những người có vai trò cực kỳ quan trọng, quyết định kết quả cũng như thiệt hại của sự cố. Họ là những người xử lý ban đầu tại hiện trường, có thể dập tắt ngay hoặc cầm cự với ngọn lửa chờ phòng cháy chữ cháy chuyên nghiệp tới. Họ cũng là người cung cấp các thông tin cần thiết nhất cho lực lượng phòng cháy chữ cháy như thiết bị tài sản bên trong, số người kẹt bên trong, sơ đồ, vị trí,…

Dựa trên tính chất này có thể áp dụng vào công cuộc chữa cháy bằng cách tách 1 trong 3 yếu tố đó ra để dập tắt đám cháy. Ví dụ:

Dùng bình chữa cháy phun vào lửa để ngăn sự tiếp xúc của oxy với nhiệt–> tách oxy ra.

Dùng nước phun vào đám cháy làm giảm nhiệt để lửa tắt –> tách nhiệt độ ra

Sơ tán tài sản, thiết bị, phun nước xung quanh khu vực để chống cháy lan –> tách vật liệu cháy ra.

Ngoài ra chữa cháy còn phụ thuộc vào yếu tố vật liệu cháy là gì để chọn cách chữa phù hợp. Đôi khi dùng sai phương pháp sẽ gây ra cháy nghiêm trọng hơn
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Hình 1.11:  Tủ phòng cháy chữa cháy
CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1. Trình bày sự giống và khác nhau giữa các loại bình cứu hỏa

Câu 2. Phân tích được các yếu tố và điều kiện phát sinh hỏa hoạn; nguyên nhân gây ra hỏa hoạn 

Câu 3. Trình bày các bước sơ tán khi có cháy, nổ
CHƯƠNG 2: KIỂM SOÁT TÀI SẢN TRONG QUẦY BAR
Mã chương: MH 09 – 02

Giới thiệu:

 
Tài sản trong quầy bar bao gồm nhiều loại trang thiết bị, dụng cụ và nguyên vật liệu có giá trị cao. Nếu không quản lý chặt chẽ, việc thất thoát hoặc hư hỏng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động và lợi nhuận của cơ sở kinh doanh.

Nội dung chương 2 cung cấp kiến thức về mục đích, ý nghĩa của việc kiểm soát tài sản, đồng thời hướng dẫn quy trình quản lý và giám sát tài sản trong quầy bar một cách khoa học và hiệu quả. Qua đó, người học hình thành ý thức bảo vệ tài sản, tiết kiệm chi phí và làm việc chuyên nghiệp.
Mục tiêu:

- Trình bày được mục đích, ý nghĩa của việc kiểm soát tại sản trong quầy bar;
- Trình bày được phương pháp sắp xếp trang thiết bị quầy bar và phương pháp bảo quản tài sản, thiết bị quầy bar;

- Trình bày được quy trình kiểm soát tài sản trong quầy bar;

- Thực hiện thành thạo quy trình kiểm soát tài sản trong quầy bar;

- Quản lý được tài sản trong quầy bar theo đúng quy định của khách sạn;

- Hình thành lòng trung thực, cẩn thận.

Nội dung chính
2.1. Mục đích, ý nghĩa của việc kiểm soát  tài  sản trong quầy bar

Đảm bảo chất lượng dịch vụ trong pha chế. (Giám sát nhân viên cấp dưới làm việc theo quy trình, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ đã ban hành. Giám sát các tiêu chuẩn về chất lượng món ăn, thức uống, phục vụ, vệ sinh…cho quầy Bar. Kiểm soát nhân viên thực hiện đúng định lượng thức uống, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Quản lý hàng hoá (Kiểm soát số lượng nhập xuất tồn của bar hàng ngày. Ghi các biên bản huỷ món hay huỷ  nguyên vật liệu  đối với quầy bar và thực hiện theo quy trình liên quan. Kiểm tra và báo cáo số lượng tài sản, công cụ hàng tháng. Xử lý các trường hợp hư hỏng, mất mát tài sản, công cụ và báo cáo quản lý quầy Bar . Đề xuất cung cấp tài sản, công cụ bổ sung. 

Quản lý tài sản công cụ.Kiểm tra và báo cáo số lượng tài sản, công cụ hàng tháng. Xử lý các trường hợp hư hỏng, mất mát tài sản, công cụ. Đề xuất cung cấp tài sản, công cụ bổ sung.

Báo cáo với quản lý tất cả các sự cố xảy ra trong quầy Bar cho quản lý .Giao lại cho ca sau theo dõi.
2.2. Phương pháp sắp xếp trang thiết bị quầy bar và phương pháp bảo quản tài sản, thiết bị quầy bar.
Phần trước phần lớn là những bàn cao thấp hoặc tủ quầy gồm tủ và bàn bar chuyên dụng mà khách sử dụng. Phía sau quầy bar là được tạo nên bởi những tủ rượu, tủ trang trí, tủ chắn gió…


Hình 2.1. Mẫu thiết kế quầy bar
Khu vực phía trước gồm: giá bày rượu, khu vực rửa cốc, hoặc máy tự động rửa, bể chứa nước, bàn để nguyên liệu pha chế, âu trữ đá, dụng cụ pha chế rượu… Khu vực phía sau gồm: máy thu tiền, nơi chứa rượu, tủ rượu, nguyên liệu pha chế, hoa quả, tủ cốc….

Lưu ý khi lắp đặt tủ ướp lạnh nên đặt ở vị trí mà người phục vụ có thể tiến lùi đều lấy được, có như vậy khi mở tủ vẫn thuận tiện mà không vướng chỗ người phục vụ. Lối đi thêm tấm đệm cách ngăn với mặt đất để chống trơn, đồng thời giảm sự căng thẳng của nhân viên khi phải đứng trong thời gian khá dài.

             

Hình 2.2: Ảnh thiết kế quầy bar

Khu vực trước quầy bar.  Đây là khu vực dành để pha chế rượu và đồ uống của nhân viên. Thực khách có thể thưởng lãm tài năng pha chế của nhân viên, đồng thời thưởng thức những loại đồ uống ngon, đặc sắc của quán. Kiểu dáng quầy bar là chữ O, U, L. Ghế dùng để dành cho khách quanh quầy bar nên là ghế cao, nền nhà nên trải thảm. Ngoài ra, nhân viên phải luôn đứng ở bên để phục vụ. Tầm nhìn của nhân viên phục vụ và khách hàng cũng phải ngang tầm nhau để thể hiện sự bình đẳng vì thế ghế ngồi của khách nên cao hơn ghế của nhân viên 1 chút.

Khu vực phía sau quầy bar là nơi thường tập trung ánh mắt của khách hàng và thể hiện sự tinh tế trong phong cách trang trí. Vì vậy để có quầy bar ấn tượng, trước tiên nên phân phía sau quầy bar làm 2 phần. Phía trên không nên sắp xếp kiểu thực dụng mà nên để làm nơi trang trí và thiết kế một cách tự do. Phía dưới thông thường là nơi đặt tủ, ở những nơi mà khách không nhìn thấy có thể đặt cốc và bình rượu.

Khoảng cách giữa mặt ghế quầy bar và mặt bàn tại quầy bar nên duy trì ở khoảng 0,25cm. Khi bề mặt bàn hơi cao thì ghế ngồi cũng nên thiết kế cao hơn 1 chút. Chỗ để chân ở những chiếc ghế hay ở quầy bar nên có và phải được thiết kế bằng thép không gỉ. Những chiếc ghế ngồi cao thì nên chọn loại có dựa ở sau lưng, khi ngồi loại ghế này sẽ càng cảm thấy dễ chịu hơn.

2.3.  Quy trình kiểm soát tài sản trong quầy bar.  

- Đảm bảo chất lượng trong bar:

+ Xây dựng tiêu chuẩn nguyên vật liệu, hàng hoá đầu vào.

+ Xây dựng tiêu chuẩn các đồ uống.

+ Kiểm soát các bartender thực hiện đúng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng và trình bày đẹp.

+ Kiểm tra lại đồ uống đã làm trước khi phục vụ khách hàng

- Quản lý hàng hóa quẩy bar:

+ Lên danh sách và yêu cầu đặt hàng cho bar hàng ngày và tổ chức nhận hàng từ kho theo quy trình quản lý hàng hóa kho.

+ Tổ chức quản lý, bảo quản hàng hóa tại quẩy.

+ Kiểm soát số lượng nhập xuất tồn của bar hàng ngày.

+ Thực hiện quản lý Foodcosting với các loại rượu pha, sinh tố, cocktail, mocktail theo chỉ tiêu tại nhà hàng.

+ Quản lý đúng định mức các vật dụng trang trí, vật dụng miễn phí dành cho khách.

+ Ghi các biên bản hủy món hay hủy  nguyên vật liệu đối với quẩy bar và thực hiện theo quy trình liên quan.

- Quản lý tài sản và công cụ quầy bar:

+ Kiểm tra và báo cáo số lượng tài sản, công cụ hàng tháng.

+ Xử lý các trường hợp hư hỏng, mất mát tài sản, công cụ hàng tháng và báo cáo quản lý nhà hàng.

+ Đề xuất cung cấp tài sản, công cụ bổ sung.

+ Ngày ngày kiểm tra việc sử dụng tài sản công cụ của các NV quầy bar

- Điều hành hoạt động quầy bar:

+ Sắp xếp lịch và bố trí công việc cho các nhân viên trong bar.

+ Phối hợp với quản lý nhà hàng giải quyết khi khách yêu cầu hủy đồ uống.

+ Giải quyết các sự việc phát sinh liên quan hàng ngày.

+ Điều động nhân viên thực hiện công việc.

+ Tổ chức buổi họp đầu ca để hướng dẫn, truyền đạt thông tin cho NV.

+ Tổ chức việc thực hiện theo các yêu cầu, chỉ thị của Quản lý nhà hàng.

+ Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện công việc.

+ Báo cáo và bàn giao công việc

+ Báo cáo với quản lý tất cả các sự cố xảy ra trong  quầy Bar cho quản lý .Giao lại cho ca sau theo dõi.

CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1. Trình bày được mục đích, ý nghĩa của việc kiểm soát tại sản trong quầy bar
Câu 2: Trình bày phương pháp sắp xếp trang thiết bị quầy bar và phương pháp bảo quản tài sản, thiết bị quầy bar
Câu 3. Trình bày quy trình kiểm soát tài sản trong quầy bar
CHƯƠNG 3: CÁC TAI NẠN THƯỜNG GẶP TRONG QUẦY BAR
Mã chương: MH 09 – 03
Giới thiệu: 


Trong môi trường làm việc tại quầy bar, nhân viên thường đối mặt với nhiều nguy cơ tai nạn như trượt ngã, đứt tay khi thao tác với dụng cụ sắc nhọn, bỏng do tiếp xúc với nhiệt hoặc hóa chất. Nếu không được trang bị kỹ năng phòng tránh và xử lý kịp thời, những tai nạn này có thể gây tổn hại sức khỏe và làm gián đoạn hoạt động phục vụ.

Nội dung chương 3 giúp học sinh nhận biết các loại tai nạn phổ biến, đồng thời nắm vững quy trình xử lý nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Qua đó, học sinh nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro và làm việc chuyên nghiệp hơn trong mọi tình huống

Mục tiêu:

- Trình bày được các tai nạn thường gặp trong quầy bar;

- Trình bày được quy trình xử lý đối với từng loại tai nạn trong quầy bar;

- Thực hiện được quy trình xử lý đối với từng tai nạn cụ thể trong quầy bar;

- Hình thành thói quen bao quát, thận trọng khi làm việc trong quầy bar.

Nội dung chính:
3.1 Các tai nạn thường gặp trong quầy bar

Cơ sở loại hình vũ trường, biểu diễn nghệ thuật là nơi vui chơi giải trí, buôn bán các loại hàng hóa là các chất dễ cháy như: cồn, rượu pha các loại,…nên ở đây tập trung một lượng nguy hiểm cháy, nổ cao. Mặt khác, đặc điểm các cơ sở nói trên khi hoạt động sử dụng hệ thống âm thanh lớn  nên ở trong cơ sở sử dụng nhiều vật dụng cách âm như: cao su, mút, xốp,… đều là các vật liệu dễ cháy. Bên cạnh đó, hệ thống dây điện, đèn chiếu sáng, đèn nháy, đèn chớp sử dụng trang trí tại vũ trường, bar được sử dụng nhiều, bố trí gần sát với trần, tường cách âm. 

Tai nạn thường xảy ra do sự cẩu thả, bất cẩn, thiếu tập chung hay sai sót.Tai nạn không tự xảy ra mà do chính con người. Mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm cẩn thận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để tránh xả ra tai nạn.

Một số nguyên nhân chính gây tai nạn tại nơi làm việc là:

- Khi lau, trùi các vật dụng trên cao, kê thang không chắc chắn, bị ngã do mất thăng bằng

- Lau ly thủy tinh làm vỡ và bị thương do mảnh vụn

- Sắp đặt các chồng ly, đĩa không ngay ngắn bị trượt , đổ.
- Khi bê các đồ nóng không cẩn thận gây bỏng

- Vấp ngã khi di chuyển do vướng vật cản, sàn nhà trơn trượt, đi quá nhanh không quan sát, đi sai chiều khi phục vụ...

- Sử dụng máy móc mà chưa được đào tạo về cách sử dụng, vận hành

- Đi vào các khu vực hạn chế hoặc không được phép

- Bị điện giật do hở, chập điện hoặc tay ướt khi sử dụng thiết bị điện

- Bị đứt tay, chân do các vật nhọn..

- Nghẹt thở do ăn, uống hoặc sặc hóc do các dị vật..
3.2. Quy trình xử lý đối với các loại tai nạn trong quầy bar

Khi có hoả hoạn xảy ra cần chú ý đến các bước chống hoả hoạn đã được quy định cụ thể trong nội quy phòng cháy, chữa cháy của các nhà hàng. Trong trường hợp không có các quy định cụ thể cần chú ý đến các công việc sau:

+ Kéo chuông báo động, báo cho đội cứu hoả hoặc người có trách nhiệm

+ Sử dụng thiết bị cứu hoả đúng cách

+ Sơ tán người và tài sản

- Báo động về hỏa hoạn

+ Khi đám cháy xảy ra có thể tác động đến nhiều người. Báo động càng sớm giúp mọi người an toàn thoát khỏi hoả hoạn. Ngoài ra báo động để nhận được sự giúp đỡ của những người có khả năng cứu hoả và giải thoát cho những người đang kẹt lại trong đám cháy.

+ Mọi nhân viên trong nhà hàng cần được hướng dẫn về công việc, cũng như những lưu ý khi có hoả hoạn xảy ra.

- Sử dụng thiết bị cứu hỏa đúng cách

Để đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy các nhà hàng cần được trang bị các trang thiết bị cứu hỏa. Ngoài ra cần đào tạo nhân viên những kiến thức cơ bản về cứu hỏa.

Nên nhớ, sử dụng thiết bị chữa cháy sai có thể làm cho đám cháy mạnh hơn. Một sự chậm trễ trong chốc lát cũng có thể dẫn đến kết quả tương tự, trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn nhân viên mới tìm hiểu việc sử dụng các thiết bị cứu hoả như thế nào sẽ là quá muộn. Dưới đây là hướng dẫn trong việc sử dụng một số thiết bị cứu hỏa phổ biến:

Trong nhà hàng cần có những bảng hiệu về phòng cháy như: nội quy phòng cháy, chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy, bảng hiệu cấm hút thuốc, cấm lửa ở các khu vực nguy hiểm.

Nhiều đám cháy xảy ra vì người ta không tuân theo biển hiệu cấm hút thuốc, hoặc không tuân thủ hướng dẫn sử dụng thiết bị điện. Quá nhiều người đã bị thương hay mất mạng do hoả hoạn vì các lối thoát khẩn cấp không được thông, hoặc các cánh cửa bị khoá bất chấp hướng dẫn.

*  Những điều cần tránh trong khi hỏa hoạn:

+ Không dừng lại để thu nhặt đồ dùng cá nhân

+ Không chạy quá vội vã.

+ Không mở cánh cửa mà bạn ngờ rằng có cháy ở phía bên kia

+ Không vào lại chỗ cháy cho đến khi được người quản lý hay nhân viên chữa cháy khuyên.
3.3.  Kỹ thuật sơ cấp cứu đối với các loại tai nạn trong quầy bar.
Tất cả các tai nạn dù bình thường cũng phải được báo cho giám sát viên và phải được ghi vào sổ tai nạn. Thông tin cần thiết hàng ngày, tháng, giờ, miêu tả tai nạn, nhân viên và khách liên quan và giám sát viên chứng kiến.

Trong trường hợp xảy ra tai nạn và có người cần được sơ cứu thì cần phải liên hệ với người được chỉ định là “ nhân viên sơ cứu”, là những người được đào tạo để xử lý sơ cứu. Tuy nhiên các nhân viên phải đươc đào tạo cơ bản để sơ cứu những trường hợp nhẹ cần xử lý tại chỗ.

* Chảy máu ngoài: Ép trực tiếp lên vết thương đang chảy máu
Nhanh chóng ép trực tiếp lên vết thương. Nếu có điều kiện thì đặt lên vết thương một miếng gạc hoặc miếng vải sạch trước khi ép trực tiếp.

Nếu vết thương chảy máu nhiều, dùng chính bàn tay của bệnh nhân hay bàn tay của bạn để ép vết thương lại (nếu nạn nhân không thể tự làm việc này).

* Nâng cao vùng bị tổn thương
Ðặt nạn nhân nằm ở tư thế thoải mái thuận tiện, nâng cao vùng bị tổn thương để giảm áp lực máu tới vùng này.
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Hình 3.1: Nâng cao vết thương

Dùng băng cuộn hoặc dây vải băng ép miếng gạc hoặc miếng vải vào vết thương. 
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Hình 3.2: Ảnh sơ cứu người bị thương

*  Sơ cứu vết thương ngoài da do bỏng
Với vết bỏng, việc đầu tiên là loại bỏ nhanh chóng quần áo đang cháy, thẫm đẫm nước nóng hoặc dính hoá chất đang dính trên người nạn nhân, việc loại bỏ quần áo trên người nạn nhân có thể giúp vết thương giảm nguy cơ bị nặng hơn và sâu hơn. 
Bọc vùng bỏng chắc chắn rồi đổ nước lạnh lên. Với những vết bỏng ở tay chân có thể để cho nước từ vòi nước máy chảy trực tiếp lên vùng bỏng hoặc ngâm phần chi bị bỏng trong nước lạnh nhưng phải thay thường xuyên 3-4 phút một lần cho đến khi nào nạn nhân thấy đỡ đau rát. 
Tháo bỏ những vật cứng trên vùng bỏng như giầy, ủng, vòng nhẫn trước khi vết bỏng sưng nề. Che phủ vùng bỏng bằng gạc, vải vô khuẩn nếu có hoặc bằng gạc hoặc vải sạch.

[image: image13.jpg]



Hình 3.3: Ảnh minh họa sơ cứu vết thương do bỏng nhẹ
Không nên: ngâm hoặc chườm trực tiếp vết bỏng với nước đá, ngâm cả người vào nước lạnh. Việc này có thể làm vết thương chậm lành hơn do bị hạn chế lưu thông máu vào vết thương.

+ Những vết bỏng nhỏ:

Với vết bỏng nhẹ, chỉ cần rửa sạch vết bỏng với nước muối sinh lý sau khi bỏng nước vỡ và xịt Băng vết thương dạng xịt để bao phủ, bảo vệ ngăn nhiễm khuẩn tại vết bỏng và kích thích tổn thương mau lành. Nếu vết bỏng nặng cần đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế để được điều trị đúng cách. 

Đặt phần bị thương dưới vòi nước lạnh chảy chậm hoặc ngâm trong nước lạnh 20 phút nếu vẫn còn cảm thấy đau ở vết thương.Nhẹ nhàng tháo các đồ trang sức, giầy khỏi vùng bị thương trước khi vết thương bắt đầu phồng rộp. 
· Băng bằng vải sạch, vô trùng. Không dùng băng gạc dính
· Không dùng nước rửa, thuốc mỡ hoặc dầu với vết bỏng hay vết xước
· Không làm vỡ vết phồng rộp hoặc đụng vào vùng bị đau
· Cần gọi nhân viên y tế sau khi đã sơ cứu tạm thời.
*  Chăm sóc vết xước ngoài da
Với vết xước ngoài da, nhẹ, không chảy máu, không sâu, chỉ cần rửa sạch vết thương với nước muối sinh lý và để thoáng, không cần băng lại khiến vết thương bị hầm bí, ẩm ướt và lâu lành. Chỉ cần sử dụng băng vết thương dạng xịt tạo màng sinh học để giúp vết thương được thở, liền nhanh và không để lại sẹo.Có nhiều loại dung dịch sát khuẩn vết thương khác nhau như cồn, nước muối sinh lý, Betadine, Povidon, thuốc tím, thuốc đỏ, oxy già...nhưng cần hiểu biết đặc tính của từng loại để sử dụng an toàn và phù hợp. VD: dung dịch oxy già có tính sát khuẩn và sủi bọt mạnh giúp đẩy dị vật bụi bẩn ra ngoài nhưng lại làm chết cả mô lành, nên  hạn chế sử dụng. Thuốc tím, thuốc đỏ...có thể gây ngộ độc nếu không dùng đúng cách và đúng liều lượng.
Băng vết thương cũng cần sử dụng đúng cách,  không quấn quá chặt, luôn giữ cho băng sạch và thay hàng ngày để tránh hầm bí, ẩm ướt  khiến nguy cơ nhiễm khuẩn tăng.
Không sử dụng tùy tiện kháng sinh trên vết thương vì có thể gây sốc hay nhờn thuốc. Các thành phần tự nhiên lưu truyền trong dân gian cũng không nên sử dụng nếu chưa được chứng minh hiệu quả, hoặc không vệ sinh gây nhiễm trùng vết thương.
Nếu vết thương chảy máu thì đặt một miếng vải sạch và băng chặt lại, cố định trong khoảng 20 phút

Nếu còn nghi ngờ vết thương cần gọi nhân viên y tế

*   Bong gân, trật khớp

Do tai nạn trong lao động, sinh hoạt, giao thông, thể thao…, bộ phận bị thương có những dấu hiệu như: đau, khó cử động, sưng, phù nề, bầm tím, biến dạng.

Các bước sơ cứu bong gân như sau:

· Hạn chế cử động chỗ bong gân.

· Băng, ép nhẹ vùng bong gân.

· Chườm đá vùng tổn thương

· Sau khi băng hỏi nạn nhân có tê các đầu chi không để điều chỉnh độ mở của băng phù hợp. Cần quan sát xem các đầu chi có tái nhợt không. Nếu có thì băng lỏng hơn.

· Tập vận động ngay sau khi bớt đau. Trường hợp nặng cần đến bệnh viện để xử lý.
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Hình 3.4: Ảnh sơ cứu bong gân

-  Đối với tai nạn trật khớp:

· Không cử động khớp bị trật.

· Chườm lạnh vùng tổn thương.

· Cố định khớp tư thế mà khớp đang ở vị trí sai lệch.

· Trật khớp vùng tay có thể cố định bằng cách cột tay vào thân người, dùng chính thân người làm trụ.

· Vật cố định nâng đỡ cho tay.

· Đưa nạn nhân đến bệnh viện

Cần lưu ý: Không nên thoa bóp dầu nóng và không nên cố gắng nắn khớp.
Chuyển nạn nhân tới cơ sở y tế nếu thấy cần thiết
 Nếu vết thương nhỏ và nạn nhân có thể di chuyển bằng ô tô xe máy thông thường thì chuyển ngay nạn nhân tới cơ sở y tế gần đó.

– Nếu vết thương nặng hay tình trạng nạn nhân xấu thì gọi cấu cứu 115 càng sớm càng tốt.

– Trong khi chờ đợi hoặc trên đường vận chuyển phải theo dõi sát tình trạng hô hấp, tuần hoàn của nạn nhân. Giữ ấm cho nạn nhân.

– Cố gắng tránh tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc các loại dịch khác từ cơ thể nạn nhân. Sử dụng găng tay dùng một lần nếu có thể. Nếu không có găng thì dùng túi nilon thông thường để thay thế.
CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1. Trình bày một số tai nạn thường gặp trong quầy bar và nêu rõ nguyên nhân

Câu 2. Trình bày quy trình xử lý đối với từng loại tai nạn trong quầy bar

Câu 3. Trình bày các bước sơ cứu nạn nhân khi gặp tai nạn trong quầy bar
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH
Giáo trình “An toàn, an ninh trong quầy bar” được biên soạn nhằm phục vụ học viên hệ Trung cấp nghề Kỹ thuật pha chế đồ uống của Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội, đồng thời có thể được sử dụng như tài liệu tham khảo cho giáo viên và người làm việc trong ngành dịch vụ, nhà hàng – khách sạn.
* Đối với giáo viên, giảng viên
- Sử dụng giáo trình làm tài liệu chính để giảng dạy, kết hợp với hình ảnh, video minh họa và các tình huống thực tế để tăng hiệu quả bài học.

- Linh hoạt điều chỉnh nội dung, bổ sung kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với năng lực và trình độ của học viên.

- Hướng dẫn học viên thực hành theo từng bài, kết hợp kiểm tra đánh giá thông qua câu hỏi ôn tập cuối bài.
* Đối với người học
- Đọc kỹ từng bài, kết hợp ghi chú các nội dung quan trọng, đặc biệt là phần quy trình và kỹ năng xử lý tình huống.

- Chủ động nghiên cứu câu hỏi ôn tập và thực hành theo hướng dẫn của giáo viên để nắm vững kiến thức.

- Tìm hiểu thêm các tình huống thực tế và cập nhật kiến thức về an toàn – an ninh trong môi trường quầy bar.
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